
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng  4  năm  2018

TT ĐƠN VỊ 

CHIỀU

 THỨ HAI 

28/5/2018

CHIỀU

 THỨ BA

29/5/2018

SÁNG

 THỨ TƯ

30/5/2018

CHIỀU

 THỨ NĂM

31/5/2018

SÁNG

 THỨ SÁU

01/6/2018

CHIỀU

 THỨ SÁU

01/6/2018

SÁNG

 THỨ BẢY

02/6/2018

SÁNG

 THỨ HAI 

04/6/2018

SÁNG

 THỨ BA

05/6/2018

CHIỀU

 THỨ BA

05/6/2018

SÁNG

 THỨ TƯ

06/6/2018

CHIỀU

 THỨ NĂM

07/6/2018

SÁNG

 THỨ SÁU

08/6/2018

CHIỀU

 THỨ HAI 

11/6/2018

CHIỀU

 THỨ TƯ

13/6/2018

GHI CHÚ

11 19 20 11 33 7 15 33 10 17 19 17 28 14 8 28

1 Trần Thị Ngọc Dung KINH TẾ Dạy x x x x x Dạy x x Dạy 7

2 Trịnh Hoàng Hiệp KINH TẾ x x Dạy x x x x x x 8

3 Phạm Quỳnh Như KINH TẾ x x x x Coi thi PM x x x x 8

4 Phạm Thị Gia Tâm KINH TẾ x Dạy x x Dạy x x Dạy x x x Dạy 8

5 Lê Thị Thu Thảo KINH TẾ x x x x x x x x 8

6 Võ Thị Kim Thư KINH TẾ - - - - - - - - - - - - - - - Nghỉ TS

7 Lưu Thị Thúy KINH TẾ x x x Coi thi PM x x x x x 8

8 Lê Xuân Thủy KINH TẾ x x x x x x x 7

9 Nguyễn Mỹ Tiên KINH TẾ x x x x x x x x x x Dạy 10

10 Lữ Xuân Trang KINH TẾ x x x x Dạy x x x x 8

11 Đào Anh Tuấn KINH TẾ x x x x x Dạy x x x 8

12 Bùi Ánh Tuyết KINH TẾ x x Dạy x Dạy x x x Dạy x x 8

KINH TẾ 6 6 6 6 8 4 4 8 6 6 6 6 6 6 4 88

KINH TẾ 6 6 6 6 8 4 4 8 6 6 6 6 6 6 4 88

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH COI THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN (KỲ THI CHÍNH)  HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

( Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 13/6/2018 )

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỌ VÀ TÊN 

Tổng cộng danh sách có 12 GV.

Tổng số GV yêu cầu 

Tổng số GV phân công



TT ĐƠN VỊ 

CHIỀU

 THỨ HAI 

28/5/2018

CHIỀU

 THỨ BA

29/5/2018

SÁNG

 THỨ TƯ

30/5/2018

CHIỀU

 THỨ NĂM

31/5/2018

SÁNG

 THỨ SÁU

01/6/2018

CHIỀU

 THỨ SÁU

01/6/2018

SÁNG

 THỨ BẢY

02/6/2018

SÁNG

 THỨ HAI 

04/6/2018

SÁNG

 THỨ BA

05/6/2018

CHIỀU

 THỨ BA

05/6/2018

SÁNG

 THỨ TƯ

06/6/2018

CHIỀU

 THỨ NĂM

07/6/2018

SÁNG

 THỨ SÁU

08/6/2018

CHIỀU

 THỨ HAI 

11/6/2018

CHIỀU

 THỨ TƯ

13/6/2018

GHI CHÚHỌ VÀ TÊN 

GHI CHÚ : 

* GV coi thi phải có mặt tại  HỘI TRƯỜNG B đúng giờ và trang phục theo quy 

định.

   Giờ có mặt :   Sáng :          7 h 00                   Chiều :     12 h 30

* Nếu GV bận việc riêng thì phải tự nhờ GV khác coi thi thay và phải báo cụ thể 

bằng giấy (có ký tên của 2 GV) rồi nộp lại cho P.Khảo thí &ĐBCL trước 2 ngày 

coi thi .

TRƯỞNG KHOA 

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA  



TT ĐƠN VỊ 

SÁNG

 THỨ HAI 

18/6/2018

SÁNG

 THỨ BA

19/6/2018

SÁNG

 THỨ TƯ

20/6/2018

SÁNG

 THỨ NĂM

21/6/2018

SÁNG

 THỨ SÁU

22/6/2018

SÁNG

 THỨ BẢY

23/6/2018

SÁNG

 THỨ HAI 

25/6/2018

SÁNG

 THỨ BA

26/6/2018

SÁNG

 THỨ TƯ

27/6/2018

SÁNG

 THỨ NĂM

28/6/2018

SÁNG

 THỨ SÁU

29/6/2018

GHI CHÚ

25 26 26 29 25 23 28 12 18 28 26 28

1 Trần Thị Ngọc Dung KINH TẾ x x x x x x 6

2 Trịnh Hoàng Hiệp KINH TẾ x x x x x 5

3 Phạm Quỳnh Như KINH TẾ x x x x x 5

4 Phạm Thị Gia Tâm KINH TẾ x x x x x 5

5 Lê Thị Thu Thảo KINH TẾ x x x x x 5

6 Võ Thị Kim Thư KINH TẾ x x x x x 5

7 Lưu Thị Thúy KINH TẾ x x x x x 5

8 Lê Xuân Thủy KINH TẾ x x x x x x 6

9 Nguyễn Mỹ Tiên KINH TẾ x x x x x x 6

10 Lữ Xuân Trang KINH TẾ x x x x x x 6

11 Đào Anh Tuấn KINH TẾ x x x x x x 6

12 Bùi Ánh Tuyết KINH TẾ x x x x x x 6

KINH TẾ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66

KINH TẾ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH COI THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN (KỲ THI CHÍNH)  HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 - 2018

( Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 29/6/2018 )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HỌ VÀ TÊN 

Tổng cộng danh sách có 12 GV.

GHI CHÚ : 

* GV coi thi phải có mặt tại  HỘI TRƯỜNG B đúng giờ và trang phục theo quy định.

   Giờ có mặt :   Sáng :          7 h 00                   Chiều :     12 h 30

* Nếu GV bận việc riêng thì phải tự nhờ GV khác coi thi thay và phải báo cụ thể bằng giấy (có 

ký tên của 2 GV) rồi nộp lại cho P.Khảo thí &ĐBCL trước 2 ngày coi thi .

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng  4  năm  2018

Tổng số GV yêu cầu 

Tổng số GV phân công

TRƯỞNG KHOA 

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA  




